	                  HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN

                        TỈNH HẢI DƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022


DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NĂM 2022
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số thẻ CCV
	Năm sinh
	Ghi chú

	1
	Hoàng Nam Phong
	Trưởng Phòng Công chứng số 1
	57/CCV
	1975 
	

	2
	Nguyễn Thị Thúy Lan
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	128/TP-CC
	1969
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân 
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	130/TP-CC
	1979
	

	4
	Phạm Thị Mai Trang
	Phó trưởng Phòng Công chứng số 1
	131/TP-CC
	1981
	

	5
	Phạm Thị Thu Hằng
	CCV - Phòng Công chứng số 1
	01/CCV
	1974
	

	6
	Lê Thị Dung
	Trưởng  Phòng Công chứng số 2
	10/CCV
	1978
	

	7
	Đinh Thị Tuyết Mai
	Phó Phòng Công chứng số 2
	133/TP-CC
	1979
	

	8
	Hoàng Anh Tuấn
	CCV hợp danh - VPCC Đồng Kim Lan
	05/CCV
	1984
	

	9
	Nguyễn Thị Thê
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thê
	54/CCV
	1954
	

	10
	Vũ Thúy Quỳnh
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thê
	55/CCV
	1974
	

	11
	Đinh Công Lừng
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Văn Quyến
	47/CCV
	1957
	

	12
	Bùi Văn Hản
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Bùi Văn Hản
	22/CCV
	1949
	

	13
	Trịnh Nùng Sừu
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Trịnh Nùng Sừu
	51/CCV
	1953
	

	14
	Nguyễn Hữu Ngạn
	CCV hợp danh - VPCC Trịnh Nùng Sừu
	42/CCV
	1955
	

	15
	Nguyễn Tiến Quỳnh
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Đặng Thiên Trang
	52/CCV
	1948
	

	16
	Dương Đình Thành
	CCV hợp danh - VPCC Đặng Thiên Trang
	21/CCV
	1953
	

	17
	Đặng Thị Thiên Trang
	CCV hợp danh - VPCC Đặng Thiên Trang
	31/CCV
	1987
	

	18
	Đoàn Thị Bền
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Đoàn Bền
	58/CCV
	1975
	

	19
	Đoàn Đình Núi
	CCV hợp danh - VPCC Hoàng Long
	07/CCV
	1981
	

	20
	Nguyễn Văn Lân
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Văn Lân
	04/CCV
	1981
	

	21
	Nguyễn Thị Bưởi
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Văn Lân
	03/CCV
	1982
	

	22
	Bùi Thị The 
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Bùi The
	20/CCV 
	1983 
	

	23
	Lê Xuân Quý
	CCV hợp danh - VPCC Bùi The
	62/CCV
	1950
	

	24
	Trần Bá Tuấn
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Trần Bá Tuấn
	35/CCV 
	1991 
	

	25
	Đinh Thọ Hiệp
	CCV hợp danh - VPCC Nam Sách
	26/CCV
	1979
	

	26
	Nguyễn Thắng
	CCV hợp danh - Trưởng VPC Nguyễn Thắng 
	36/CCV
	1986
	

	27
	Nguyễn Văn Quốc
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Thanh Hà
	1346/TP-CC
	1974
	

	28
	Vũ Quang Thắm
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Thanh Hà
	46/CCV
	1952
	

	29
	Nguyễn Thị Thoa
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thoa
	28/CCV
	1985
	

	30
	Đỗ Xuân Nhường
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thoa
	40/CCV
	1960
	

	31
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	02/CCV
	1983
	

	32
	Nguyễn Thị Hồng Huệ
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	37/CCV
	1985
	

	33
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	33/CCV
	1990
	

	34
	Lê Thị Thái
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	32/CCV
	1989
	

	35
	Phạm Đình Đang
	CCV hợp danh- Trưởng VPCC Nguyễn Thị Nhi
	25/CCV
	1950
	

	36
	Nguyễn Thị Nhi
	CCV hợp danh - VPCC Nguyễn Thị Nhi
	34/CCV
	1988
	

	37
	Ma Thị Hằng
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Cao Văn Tùng
	42/CCV
	1960
	

	38
	Cao Văn Tùng
	CCV hợp danh - VPCC Cao Văn Tùng
	44/CCV
	1990
	

	39
	Vương Đình Dậu
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Vương Đình Dậu
	23/CCV
	1955
	

	40
	Vũ Thị Vân
	CCV hợp danh - Trưởng VPCC Vũ Vân
	50/CCV
	1957
	

	41
	Vũ Thị Hằng
	CCV hợp danh - VPCC Vũ Vân
	61/CCV
	1983
	

	42
	Phạm Văn Vĩnh
	CCV hợp danh – Trưởng VPCC Phạm Văn Vĩnh
	59/CCV
	1963
	

	43
	Trần Văn Hạnh
	CCV hợp danh - VPCC Phạm Văn Vĩnh
	60/CCV
	1951
	

	44
	Nguyễn Thị Loan
	CCV hợp danh – Trưởng VPCC Nguyễn Thị Loan
	56/CCV
	1957
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